
TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN - LỚP 4 GIỮA HỌC KÌ I 
NĂM HỌC 2024- 2025
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
Nhận biết
	Mức 2
Thông hiểu
	Mức 3
Vận dụng 
      

	Tổng 

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	-   Đọc, viết, so sánh số tự nhiên; hàng và lớp, thế kỉ .
-  Đặt tình và thực hiện phép cộng, phép trừ , nhân, chia các số có đến sáu chữ số 
	Số câu
	5
	
	2
	1
	
	1
	7
	2

	
	Câu số
	1,2,3,4,5
	
	8,9
	10
	
	12
	
	

	
	Số điểm
	3.0
	
	2.0
	1.0
	
	1.0
	5.0
	2.0

	Đại lượng và đo đại lượng: các đơn vị đo khối lượng
	Số câu 
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1.0
	
	
	
	1.0
	

	Yếu tố hình học: góc, đo độ .
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số 
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1.0
	
	
	
	
	
	1.0
	

	Giải bài toán về phép tính.
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	Câu số 
	
	
	
	
	
	11
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1.0
	
	1.0

	Tổng
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Câu số 
	1,2,3,4,5,6
	7,8,9        10    
	           11,12
	
	

	
	Số điểm
	4.0
	
	3.0
	1.0
	
	2.0
	7.0
	3.0










TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN.
Bình Thuận, ngày……tháng …… năm 2024.
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ I - NĂM HỌC 2024 - 2025
 MÔN: TOÁN.
(thời gian làm bài: 40 phút)


HỌ VÀ TÊN : …………………………………………………………. LỚP : 4………
 (
Lời nhận xét của giáo viên
.
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
) (
Điểm
………….
)







I. PHẦN TRẮC NGHIỆM.
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.
Câu 1: (0,5điểm)  Số 43 517 đọc là: 
A. Bốn mươi ba nghìn năm trăm mười bảy.
B. Bốn mươi ba nghìn ba trăm mười bảy.
C. Bốn mươi lăm nghìn năm trăm linh bảy.
D. Bốn trăm mười lăm nghìn ba trăm mười bảy.
Câu 2:  (0,5điểm)  Chữ số 7 trong số 172 938 thuộc hàng là:
 A. Hàng chục           B. Hàng chục nghìn          C. Hàng nghìn           D. Hàng trăm
Câu 3: (0,5 điểm)   Số 9 885 624 làm tròn đến hàng trăm nghìn là: 
A. 9 000 000           B. 9 800 000              C. 9 900 000        D. 10 000 000
Câu 4: (0,5 điểm)    Nêu số nhà còn thiếu 

 (
8 167
)
 (
……
) (
8 177
) (
……
) (
……
) (
8 169
)

Câu 5 : (1 điểm)   Quang Trung đại phá quân Thanh vào năm 1789. Năm đó thuộc thế kỉ nào? 
	A. XVII            B. XVIII
C. XIV         	D. XIX
	


Câu 6: (1 điểm) Cho hình vẽ dưới đây: Góc có số đo 60° là: 
[image: Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 4 Kết nối tri thức có đáp án (10 đề + ma trận)]
A. Góc đỉnh A; cạnh AB, AD                        B. Góc đỉnh B; cạnh BA, BC
C. Góc đỉnh C; cạnh CB, CD                         D. Góc đỉnh D; cạnh DC, DA
Câu 7: ( 1điểm)	5 tấn 72 kg =	kg. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 572                        B. 5027                       C. 5070                           D. 5072
Câu 8: ( 1 điểm)  Biểu thức a + b x 12 với a = 27, b = 6  có giá trị là: 
	A. 33
	B. 51
	C. 99
	D. 132


Câu 9: (1 điểm) Nối các phát biểu sau với dấu thích hợp, nếu đúng chọn dấu  nếu sai chọn dấu x. 
	 (
S
ố
 l
ớ
n nhất có chín chữ số là: 999 999 999
)
 (
S
ố
  chẵn l
ớ
n nhất có chín chữ số là: 999 888 888
)
 (
S
ố
 lẻ bé nhất có tám chữ số là: 10 000 001
)
 (
S
ố
 tròn chục lớn nhất có chín chữ số là: 999 999 990
)
	


 



II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: (1 điểm)  Đặt tính rồi tính. 
                   a) 5934  4                                           b)  56 5  : 5   
Câu 2: (1 điểm)   Tâm đến cửa hàng văn phòng phẩm mua 5 quyển vở, mỗi quyển giá 12 000 đồng, và mua 1 hộp bút chì màu giá 25 000 đồng. Tâm đưa cho cô bán hàng 100 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại Tâm bao nhiêu tiền? 
Câu 3: (1 điểm)  Đố vui. 
Tìm một số có bốn chữ số, biết chữ số hàng nghìn gấp đôi chữ số hàng trăm, chữ số hàng trăm gấp đôi chữ số hàng chục, chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục là 3. Trả lời: Số đó là: ..............................

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9

	A
	B
	C
	-
	B
	B
	D
	C
	-

	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm



Câu 4. Nêu số nhà còn thiếu 

 (
8 167
)
 (
8175
) (
8 177
) (
8173
) (
8171
) (
8 169
)

Câu 9. Nối các phát biểu sau với dấu thích hợp, nếu đúng chọn dấu  nếu sai chọn dấu x:  Nối  1,3,4 : Đ		   2 : S 
PHẦN 1: TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm
a.  5934 x 4 = 23 736                                 b. 565 : 5 = 113
Câu 2: (1 điểm) Mỗi phép tính và lời giải đúng 0,25 điểm, đáp số và tóm tắt đúng 0,25 điểm
Bài giải
Tâm mua 5 quyển vở hết số tiền là:
12 000 × 5 = 60 000 (đồng)
Tổng số tiền mà Tâm phải trả là:
60 000 + 25 000 = 85 000 (đồng)
Cô bán hàng phải trả lại Tâm số tiền là:
100 000 – 85 000 = 15 000 (đồng)
Đáp số: 15 000 đồng.
Câu 3: (1 điểm) Đố vui.      Trả lời: Số đó là: 4214 hoặc 8425

	[bookmark: _GoBack]GIÁO VIÊN RA ĐỀ



Phạm Thị Thu Hường



Đào Thị Hường
	CHUYÊN MÔN DUYỆT



Nguyễn Hữu Trãi
	HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Văn Khang
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